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Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

NÉM TRÚNG ĐÍCH 

NẰM NGANG BẰNG 1 

TAY XA 1,5M  

(MT 1, MT 30) 

ÔN: NHẬN BIẾT HÌNH 

TRÒN, VUÔNG, TAM 

GIÁC, CHŨ NHẬT 

(MT 100) 

BÁC HỒ KÍNH YÊU 
(MT 145, MT 147) 

NGHE HÁT “EM MƠ 

GẶP BÁC HỒ” 

(MT 161, MT 147) 

THƠ: BÁC HỒ CỦA EM 
(MT 119, MT 147) 

VÙNG RIÊNG TƢ CỦA 

CƠ THỂ (MT 139) 

VẼ NHIỀU HOA TẶNG 

BÁC (MT 172) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QS: Ảnh Bác Hồ 

(MT 145) 

 

VĐ: Lùa vịt 

(MT 115, MT 141) 

 

VĐ: Bịt mắt bắt dê 

(MT 141) 

 

VĐ: Trời nắng trời mƣa. 

(MT 115, MT 141) 

 

- Cho trẻ xem hình ảnh 

Bác và các cháu thiếu nhi 

(MT 145) 

 

Chơi tự do: Xếp lá, chăm sóc cây xanh, chơi cát, nƣớc, chơi với lá chuối ... 

TCDG: Nu na nu nóng; qua cầu khỉ, đua ngựa, kéo cƣa lừa xẻ, cá sấu lên bờ ... 

Vui 

chơi 

trong 

lớp 

Góc xây dựng 
Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nắp chai, gỗ, trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp chồng tạo thành sản phẩm theo ý 

thích trẻ. 

Góc văn học 
Chuẩn bị: Sách, tranh, mũ, các nhân vật câu chuyện "Xe lu và xe ca", Bài thơ "Bác Hồ kính yêu" và các câu chuyện, bài thơ đã biết ... 

Góc toán 

Chuẩn bị: Trò chơi đô mi nô, ráp hình, trúc xanh, các bài tập xếp xen kẽ, đếm trong phạm vi 5, tách gộp trong phạm vi 5, sắp xếp theo 



quy tắc, ... 

Góc phân vai 
Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa ...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm bán rau, củ, quả, ... 

Góc âm nhạc 

Bé hát, vận động các bài hát " Quả bóng tròn", nghe hát "Em mơ gặp Bác Hồ" các bài hát thiếu nhi quen thuộc, ... 

Góc tạo hình 
Cho trẻ vẽ, nặn, cắt, xé dán. Chuẩn bị: Đất sét, màu sáp, kéo, giấy màu, ... nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm, ... 

Góc đọc sách 
Đọc và xem các loại sách khác nhau, giữ gìn sách. 

Góc khám phá 
Chuẩn bị: muối hột, sinh tố, bịch nylong, hộp, ... 

(MT 119, MT 32, MT 148MT 169, MT 165, MT 136, MT 120, MT 129, MT 160, MT 99) 

Giờ 

ăn 

Sử dụng đúng cách đồ dùng ăn uống. 

Trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

(MT 46) 

Giờ 

vệ 

sinh 

- Rửa tay bằng xà phòng. 

- Đánh răng, lau mặt. 

(MT 47, MT 50) 

Giờ 

ngủ 

Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ dậy, không làm ồn khi ngủ. 

(MT 115) 

Hoạt 

động 

chiều 

- Cho trẻ xem đoạn phim 

về Bác và một số hình ảnh 

của Bác Hồ (MT 145) 

- Trò chuyện với trẻ giúp 

trẻ nhận biết và phòng 

tránh những nơi nguy hiểm 

(hồ, ao, bể chứa nƣớc, 

giếng, hố vôi...) khi đƣợc 

nhắc nhở. 

(MT 60) 

- Thực hiện tập 

Cho trẻ làm quen với một 

số ký hiệu thông thƣờng 

trong cuộc sống (nhà vệ 

sinh, lối ra, nơi nguy 

hiểm, biển báo giao 

thông: đƣờng cho ngƣời 

đi bộ ...) (MT 132) 

- Trẻ nhận ra tranh của Bác 

Hồ. (MT 147) 

Cho trẻ ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện 

tƣợng trong thiên nhiên, 

trong cuộc sống và tác 

phẩm nghệ thuật.  

(MT 162) 

- Thực hiện tập 

- Cho trẻ xem một số hình 

ảnh đẹp, bản nhạc hay để 

trẻ bộc lộ cảm xúc khi 

nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc gần 

gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện 

tƣợng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật. (MT 163) 

- Cho trẻ nghe một số bài 

hát về Bác. Giáo dục trẻ 

phải biết yêu quý Bác Hồ 

(MT 145) 

Cùng chơi với trẻ cho trẻ 

chơi với giấy và bút thích 

vẽ, "viết" nghuệch ngoăc 

(MT 138) 



 


